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A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm).

Câu 1: Một trong những bài học quan trọng của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý được vận dụng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là

A. đem quân tấn công địch tại nơi xuất phát của chúng.

B. kết thúc chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao.

C. lợi dụng vị trí hiểm yếu để xây dựng phòng tuyến chống giặc.

D. tổ chức các trận địa mai phục tiêu diệt địch.
Câu 2: Bài học xuyên suốt ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của nhà Trần, đã được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa và phát triển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ thắng lợi, là bài học về

A. đường lối chiến tranh nhân dân.

B. chiến lược “tiên phát chế nhân”.

C. lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh.

D. Phát huy lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc.
Câu 3: “Mở ra một thời đại mới, thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta”, là ý nghĩa to lớn của sự kiện nào dưới đây?

A. Chiến thắng Bạch Đằng (938).
B. Chiến thắng Bạch Đằng (1288).

C. Chiến thắng Như Nguyệt (1077).
D. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789).
Câu 4: Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc có đặc điểm nổi bật là

A. chủ yếu do nữ giới lãnh đạo và tham gia.

B. diễn ra liên tục, mạnh mẽ và rộng khắp.

C. đều giành thắng lợi và thiết lập được quyền tự chủ.

D. sự lãnh đạo có tổ chức với đường lối đúng đắn.
Câu 5: Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này

A. đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

B. giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.

C. đã lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.

D. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.
Câu 6: “Đây là một bộ luật đầy đủ... gồm hơn 700 điều, quy định khá đầy đủ tội danh và hình phạt liên quan đến hầu hết các hoạt động xã hội, bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, một số quyền lợi chân chính của nhân dân và an ninh đất nước”. Nhận xét trên đề cập đến bộ luật nào của nước ta thời phong kiến?

A. Hình luật.
B. Hình thư.

C. Quốc triều hình luật.
D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là điểm khác biệt giữa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

A. Từ một cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành phong trào dân tộc rộng lớn.

B. Xây dựng căn cứ từ đầu, làm bàn đạp vững chắc cho cuộc khởi nghĩa.

C. Lực lượng được tăng cường thông qua việc chiêu mộ, kết nạp được nhiều tướng giỏi.

D. Giành lại độc lập, chủ quyền và đem đến sự thống nhất hoàn toàn cho đất nước.
Câu 8: Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mĩ đều có điểm chung là đều

A. thành lập nền quân chủ lập hiến.

B. xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.

C. do giai cấp tư sản lãnh đạo và giành thắng lợi.

D. thành lập nước cộng hòa tư sản.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm chung của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?

A. đều là các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

B. đều kết thúc chiến tranh bằng giải pháp ngoại giao.

C. đều kết thúc chiến tranh bằng một trận quyết chiến chiến lược.

D. đều chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Câu 10: Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Á, khu vực Mĩ La-tinh từ năm 1991 đến nay, đã khẳng định

A. con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại.

B. quy luật phát triển từ thấp đến cao của xã hội loài người.

C. sự thắng thế của chủ nghĩa xã hội trước hệ thống tư bản chủ nghĩa.

D. sự đoàn kết của nhân dân tiến bộ trên thế giới trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
Câu 11: “Lấy chữ lễ, nghĩa, liêm, sỉ mà dạy dân, khiến cho dân hướng về chữ nhân, chữ nhường, bỏ hết lòng gian phi, để cho dân được an cư, lạc nghiệp, giàu có và đông đúc…”. Đây là quan điểm của vua Lê Thánh Tông về việc

A. tuyển chọn nhân tài thông qua khoa cử.

B. rèn luyện đạo đức cho đội ngũ quan lại.

C. giáo huấn cho các tướng sĩ bảo vệ biên giới.

D. ghi chép, biên tập lịch sử dân tộc.
Câu 12: Quá trình xâm lược của các nước thực dân phương Tây ở khu vực Đông Nam Á có đặc điểm là

A. diễn ra ồ ạt và giành được thắng lợi nhanh chóng.

B. chỉ thực hiện xâm lược bằng sức ép kinh tế.

C. kéo dài liên tục từ thế kỉ XVI đến đầu XX.

D. chỉ thực hiện xâm lược bằng tiến công quân sự.
Câu 13: Nhận xét nào dưới đây phản ánh không đúng về sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?

A. Tạo ra sức mạnh tổng hợp để Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. Đánh dấu sự xác lập của chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Liên Xô.

C. Là biểu hiện của sự liên minh đoàn kết của các nước cộng hoà Xô viết.

D. Đánh dấu sự thắng thế hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
Câu 14: Nhận xét nào dưới đây là đúng về sự thắng lợi của cách mạng Trung Quốc, Việt Nam và Cu-ba?

A. Tạo ra thắng thế của chủ nghĩa xã hội trước chủ nghĩa tư bản.

B. Đã mở rộng không gian địa lí của chủ nghĩa xã hội.

C. đánh dấu chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành hệ thống thế giới.

D. Đưa chủ nghĩa xã hội trở thành đối trọng với chủ nghĩa tư bản.
Câu 15: Từ thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga, có thể rút ra nguyên nhân chủ yếu cho sự thắng lợi của các cuộc cách mạng vô sản trên thế giới là

A. sự lãnh đạo đúng đắn của chính đảng vô sản.

B. phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc.

C. sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

D. xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của cải cách Hồ Quý Ly?

A. Cải cách chưa đề cập đến vấn đề ruộng đất.

B. Sự chống đối của quý tộc Trần.

C. Tài chính đất nước trống rỗng.

D. Đất nước đang diễn ra nội chiến.
Câu 17: Mô hình quân chủ chuyên chế thời Lê sơ đã ảnh hưởng như thế nào đến các nhà nước phong kiến Việt Nam ở giai đoạn sau?

A. Tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định về kinh tế của các triều đại sau.

B. Trở thành khuôn mẫu cho các triều đại về sau.

C. Đặt nền móng cho sự hình thành chế độ phong kiến.

D. Các triều đại phong kiến về sau thử nghiệm, mô phỏng.
Câu 18: Sự liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung vào tay mình phần lớn việc sản xuất hoặc tiêu thụ một số hàng hoá nhằm thu lợi nhuận cao đã dẫn đến sự ra đời của

A. độc quyền nhà nước.
B. chủ nghĩa xã hội.

C. chủ nghĩa tư bản hiện đại.
D. tổ chức độc quyền.
Câu 19: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng nghệ thuật quân sự của Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

A. Tấn công bất ngờ.
B. Lợi dụng địa hình, địa vật.

C. Vườn không nhà trống.
D. Nghi binh, mai phục.
Câu 20: Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ, bài học nào được rút ra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?

A. Đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, chủ động.

B. Tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc trên thế giới.

C. Không ngừng tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

D. Xây dựng quân đội chính quy hùng mạnh, trang bị vũ khí hiện đại.
Câu 21: Sách giáo khoa Lịch sử 11 có viết : “Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam đều mang tính chính nghĩa...”. Tính chất chính nghĩa của các cuộc kháng chiến được nhận biết chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

A. Hình thức tiến hành kháng chiến.
B. Lực lượng tham gia kháng chiến.

C. Giai cấp lãnh đạo cuộc kháng chiến.
D. Mục đích của cuộc kháng chiến.
Câu 22: Quan điểm toàn dân đánh giặc trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam, chính là điều kiện để

A. phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh.

B. thực hiện đánh giặc rộng khắp, mọi nơi, mọi lúc.

C. mỗi người dân được tham gia đánh giặc, giữ nước.

D. phát huy cao nhất yếu tố con người và vũ khí trong chiến tranh.
Câu 23: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mĩ có sự khác biệt cơ bản về

A. nhiệm vụ cách mạng.
B. đối tượng cách mạng.

C. lãnh đạo cách mạng.
D. lực lượng tham gia.
Câu 24: Một trong những nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản là

A. xác lập nền dân chủ tư sản.

B. đem lại quyền tự do chính trị, kinh tế cho nhân dân.

C. xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.

D. hình thành thị trường dân tộc thống nhất.
Câu 25: Sự khác nhau ở mức độ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại chủ yếu là do

A. động lực cách mạng.
B. điều kiện khách quan.

C. nhiệm vụ cách mạng.
D. giai cấp lãnh đạo.
Câu 26: Các cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI - XVIII đều có mục tiêu chung là

A. mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

B. tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.

C. xoá bỏ chế độ phong kiến cùng tàn tích của nó.

D. mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội.
Câu 27: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc cải cách do Hồ Quý Ly và nhà Hồ tiến hành?

A. Củng cố tiềm lực đất nước để chuẩn bị đối phó với giặc ngoại xâm.

B. Thể hiện tinh thần dân tộc, ý thức tự cường của Hồ Quý Ly và triều Hồ.

C. Tạo tiềm lực để nhà Hồ giữ vững được nền độc lập dân tộc.

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về việc trị nước.
Câu 28: Một trong những điểm giống nhau của tình hình nước Anh và Pháp trước cách mạng tư sản là

A. đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và các lực lượng lao động bị bóc lột.

B. đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp .

C. vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng.

D. xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp, giai cấp khác nhau.
Câu 29: Câu nói: “vì vua tôi đồng tâm, anh em hoà mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt...” của Trần Quốc Tuấn đã đề cập đến nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?

A. Tính chính nghĩa của kháng chiến.

B. Kế sách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo.

C. Tinh thần đoàn kết của quân dân ta.

D. Sự lãnh đạo đúng đắn của vua và các tướng lĩnh.
Câu 30: Một trong những điểm tiến bộ vượt thời đại trong cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ là

A. hạn chế tập trung ruộng đất trong tay địa chủ.

B. tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương.

C. đưa ra nhiều cải cách văn hóa, giáo dục tiến bộ.

D. phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.
Câu 31: Quần chúng nhân dân, lực lượng đông đảo trong các cuộc cách mạng tư sản thường

A. giữ vai trò chính trong việc lật đổ giai cấp tư sản.

B. bị giai cấp tư sản lợi dụng, không được hưởng quyền lợi.

C. giữ vai trò lãnh đạo cách mạng, thúc đẩy cách mạng đi lên.

D. có vai trò quan trọng thúc đẩy cách mạng đi đến thắng lợi.
Câu 32: Vấn đề căn bản nào đã khiến cho cuộc cải cách của Hồ Quý Ly không thành công?

A. Sự uy hiếp của nhà Minh.
B. Sự chống đối của quý tộc Trần.

C. Lòng dân không thuận.
D. Tiềm lực đất nước trống rỗng.
Câu 33: Nội dung nào dưới đây không phải là tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

A. Xuất hiện mâu thuẫn ngày càng lớn giữa các đảng phái trong nước.

B. Thường xuyên đối mặt với những vấn đề chính trị, xã hội nan giải.

C. Kinh nghiệm và phương pháp quản lí kinh tế, ứng dụng khoa học – kĩ thuật.

D. Khả năng tự điều chỉnh để tồn tại và thích ứng trước những biến động.
Câu 34: Ý nào dưới đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly (cuối thế kỉ XIV - XV) và cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)?

A. Góp phần củng cố nền độc lập của quốc gia Đại Việt.

B. Xác lập mô hình phát triển mới của quốc gia Đại Việt.

C. Nhằm thay đổi nền tảng của chế độ phong kiến hiện hành.

D. Nhằm củng cố chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
Câu 35: Những biến đổi to lớn của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, đều bắt đầu từ

A. sự phát triển kinh tế và đối ngoại.

B. khi trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ.

C. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ.

D. công cuộc khôi phục phát triển kinh tế sau chiến tranh.
Câu 36: Cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để, vì đã

A. hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.

B. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

D. thiết lập được chế độ cộng hòa.
Câu 37: Một trong những điểm khác nhau căn bản giữa chiến tranh bảo vệ tổ quốc với chiến tranh giải phóng dân tộc là về

A. hình thức.
B. mục đích.

C. lực lượng tham gia.
D. tính chất.
Câu 38: Thực dân Pháp phải mất 26 năm (1858-1884) mới đặt được ách đô hộ trên toàn bộ đất nước Việt Nam chủ yếu là do

A. vấp phải cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam.

B. Pháp phải tập trung xâm lược các nước Đông Nam Á khác.

C. điều kiện tự nhiên của Việt Nam gây khó khăn cho quá trình xâm lược.

D. sự lãnh đạo kháng chiến đúng đắn của triều đình nhà Nguyễn.
Câu 39: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?

A. 15 nước cộng hoà tuyên bố gia nhập Liên bang.

B. Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

C. Thông qua bản Tuyên ngôn và Hiệp ước Liên bang.

D. Thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.
Câu 40: Điểm giống nhau trong công cuộc cải cách ở Cu-ba và công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc là

A. coi đổi mới về chính trị và xã hội là trọng tâm.

B. cho phép nhiều đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước.

C. tiến hành đổi mới đồng bộ, toàn diện về kinh tế và chính trị.

D. xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 điểm).

Câu 1 (2 điểm) 


Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
Câu 2 (2 điểm) 
Phân tích vai trò và ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam?

Câu 3 (2 điểm)
 Từ sự thất bại của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ, em hãy:

a. chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến sự thất bại đó?

b. Rút ra bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

----------- HẾT ----------

Cán bộ coi thi 1: ......................................................................................
Cán bộ coi thi 2: ......................................................................................
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